
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ Đ  ỊA LÍ

Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Lớp đặt tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Lớp: LÍ - HÓA 4 Ngày chỉnh sửa: 

1 LH-192 Nguyễn Thị Huyền Bích 01/03/1968 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tài, Phù Cát

2 LH-193 Nguyễn Thị Cẩm 16/04/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tường, Phù Cát

3 LH-194 Nguyễn Thị Hồng Diệp 06/07/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tiến, Phù Cát

4 LH-195 Khổng Thị Xuân Diệu 24/08/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Khánh, Phù Cát

5 LH-196 Thái Thị Diệu 11/11/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Lâm, Phù Cát

6 LH-197 Nguyễn Thị Hồng Điệp 28/02/1970 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Minh, Phù Cát

7 LH-198 Phạm Thị Lệ Điều 20/03/1990 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Hưng, Phù Cát

8 LH-199 Nguyễn Thị Thúy Hằng 30/12/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Hiệp, Phù Cát

9 LH-200 Phan Thị Thúy Hiền 07/01/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tân, Phù Cát

10 LH-201 Đặng Thị Hiển 13/01/1988 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Chánh, Phù Cát

11 LH-202 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 14/05/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tân, Phù Cát

12 LH-203 Trương Thụy Đức Hòa 15/11/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Hiệp, Phù Cát

13 LH-204 Nguyễn Thị Quế Hương 24/04/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Hanh, Phù Cát

14 LH-205 Phan Trọng Kiên 22/12/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Thành, Phù Cát

15 LH-206 Nguyễn Thị Phúc Lành 18/12/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Hanh, Phù Cát

16 LH-207 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 26/11/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Thành, Phù Cát
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17 LH-208 Hồ Thị Anh Liên 26/06/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Hiệp, Phù Cát

18 LH-209 Lê Văn Lợi 08/11/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Tường, Phù Cát

19 LH-210 Nguyễn Thị Bích Lợi 28/05/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tường, Phù Cát

20 LH-211 Trần Thị Mai 18/09/1990 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Hưng, Phù Cát

21 LH-212 Mai Thị Kiều My 05/05/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Minh, Phù Cát

22 LH-213 Trần Thị Nghĩa 04/12/1990 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Lâm, Phù Cát

23 LH-214 Nguyễn Thị Nhung 20/12/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Nhơn, Phù Cát

24 LH-215 Lê Thị Phúc 15/02/1968 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Minh, Phù Cát

25 LH-216 Lê Thị Xuân Phụng 08/07/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tiến, Phù Cát

26 LH-217 Trần Thị Phước 10/10/1971 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Trinh, Phù Cát

27 LH-218 Nguyễn Thị Hồng Quế 12/05/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Hải, Phù Cát

28 LH-219 Đoàn Thị Ngọc Quí 20/02/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tân, Phù Cát

29 LH-220 Châu Thị Kim Quyên 10/12/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Sơn, Phù Cát

30 LH-221 Trần Minh Sen 05/03/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Khánh, Phù Cát

31 LH-222 Trần Thị Tánh 24/03/1988 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Sơn, Phù Cát

32 LH-223 Lê Thị Thanh Tâm 17/02/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Hiệp, Phù Cát

33 LH-224 Lê Thị Ngọc Tuyền 02/02/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Khánh, Phù Cát

34 LH-225 Nguyễn Thị Thanh Thảo 22/12/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Trinh, Phù Cát

35 LH-226 Trần Đình Thi 19/05/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Hiệp, Phù Cát

36 LH-227 Văn Thị Thịnh 20/10/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tiến, Phù Cát

37 LH-228 Nguyễn Thị Thuận 14/08/1988 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tiến, Phù Cát
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38 LH-229 Nguyễn Tường Thuật 23/06/1965 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Tài, Phù Cát

39 LH-230 Kiều Thị Thu Thúy 25/05/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tân, Phù Cát

40 LH-231 Ngô Minh Thư 08/08/1968 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Minh, Phù Cát

41 LH-232 Nguyễn Thị Trang 15/05/1968 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tài, Phù Cát

Ấn định danh sách này có 41 học viên.
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